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	BỘ CÔNG THƯƠNG

Số:            /BC-BCT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2023


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
(Tài liệu gửi Bộ Tư pháp thẩm định)
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Sau 05 năm được ban hành (ngày 22 tháng 5 năm 2018), Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại đã đem lại nhiều thuận lợi cho thương nhân thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại (thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa và thực hiện trên Cổng dịch vụ công, một số trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính, thời gian thực hiện thủ tục hành chính được rút ngắn, các trường hợp khuyến mại với hạn mức lên đến 100% được triển khai thực hiện...).

Tuy nhiên để thực hiện chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính cho thương nhân hơn nữa, Bộ Công Thương đã chủ động rà soát, tiếp nhận ý kiến của các cơ quan, tổ chức, thương nhân có liên quan và xác định được những nội dung có thể xem xét, sửa đổi, bổ sung của Nghị định 81/2018/NĐ-CP theo thẩm quyền của Chính phủ được giao trong Luật Thương mại, cụ thể như sau:

1.1. Một số quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP cần điều chỉnh nội dung, điều kiện áp dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân và cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực thi pháp luật
- Điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP hiện quy định: Chương trình khuyến mại tập trung gồm “Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương…”. Theo quy định này, một số cơ quan, địa phương đang lúng túng trong việc ban hành quyết định Chương trình khuyến mại tập trung (do quy định không nêu rõ việc cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hay dưới dạng văn bản gì để thực hiện). Bên cạnh đó, có nhiều cơ quan, địa phương thắc mắc về khoảng thời gian thực hiện Chương trình khuyến mại tập trung.

- Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định: “Trong trường hợp thực hiện chương trình khuyến mại theo các hình thức quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định này và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại, thời hạn công bố kết quả trúng thưởng và trao giải thưởng của chương trình không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện khuyến mại”. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều trường hợp thương nhân trao giải thưởng cho khách hàng trúng thưởng quá thời hạn quy định do những nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật (thiên tai, dịch bệnh,…). Cụ thể, trong giai đoạn dịch Covid – 19 bùng phát mạnh, nhiều tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì việc trao giải thưởng cho khách hàng đúng trong thời hạn quy định nêu trên là rất khó khăn. Theo như quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, những giải thưởng trao cho khách hàng trúng thưởng quá thời hạn này sẽ là giải thưởng không có người trúng thưởng và thương nhân sẽ phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước cho dù đã trao được giải thưởng cho khách hàng. Như vậy, đây là một trong những bất cập, khó khăn của thương nhân mặc dù các thương nhân đã cố gắng trao giải thưởng và đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
- Đối với việc thương nhân phải có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà nước sau khi nộp ngân sách nhà nước đối với 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi đã làm thương nhân tăng thêm chi phí tuân thủ khi thực hiện thủ tục này, trong khi đó các cơ quan chức năng có liên quan có thể chủ động phối hợp để rà soát, đối chiếu việc nộp ngân của thương nhân.
- Theo quy định tại các Mẫu trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, chỉ có người đại diện theo pháp luật của thương nhân mới có quyền ký tên vào các Mẫu để gửi đến cơ quan quản lý nhà nước. Hiện nay, hầu hết tại các thương nhân, người đại diện theo pháp luật của thương nhân đã ủy quyền cho các đại diện khác của thương nhân trong các hoạt động của thương nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, việc quy định như tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP sẽ gây những khó khăn nhất định cho thương nhân khi thực hiện thủ tục hành chính và báo cáo các hoạt động đến cơ quan quản lý nhà nước.
1.2. Về việc thực hiện thủ tục hành chính
- Điểm c khoản 3 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định một trong những cách thức thương nhân được lựa chọn để thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại, cụ thể: "Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố". Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, việc áp dụng "bản scan có chữ ký và đóng dấu" chưa phù hợp theo quy định chuẩn dữ liệu đầu vào và quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Cách thức nộp hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử để thực hiện thủ tục hành chính cũng không được quy định tại Điều 16 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính Thông báo hoạt động khuyến mại và Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đều đã được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp dịch vu công trực tuyết toàn trình và được kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Do đó, việc áp dụng phương thức tiếp nhận hồ sơ qua thư điện tử là không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định thành phần hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm "01 bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật". Trường hợp các thương nhân là siêu thị điện máy, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh tổng hợp,… thực hiện khuyến mại cho tất cả những sản phẩm, hàng hóa mà mình kinh doanh sẽ gặp khó khăn khi nộp các tài liệu này do số lượng hàng hóa được khuyến mại là rất nhiều, đa dạng về chủng loại, đồng thời hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước cũng không được đảm bảo.

- Trong những năm gần đây, số lượt hồ sơ thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại do các Sở Công Thương tiếp nhận và giải quyết càng ngày càng tăng cao, đặc biệt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 60.000 lượt hồ sơ trong năm 2022) và thành phố Hà Nội (Sở Công Thương Hà Nội tiếp nhận hơn 40.000 lượt hồ sơ trong năm 2022). Vì vậy, áp lực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính của các Sở Công Thương là rất lớn, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước không được đảm bảo, các thương nhân cũng mất nhiều thời gian, chi phí để thực hiện thủ tục hành chính.
1.3. Một số quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP cần quy định rõ hơn để thuận tiện trong quá trình thực thi
- Khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại quy định về hình thức khuyến mại: “Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận”. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, khi thực hiện khuyến mại theo hình thức nêu trên, thương nhân sẽ phải đảm bảo quy định về hạn mức tối đa của giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại. Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khuyến mại, Bộ Công Thương nhận thấy các chương trình khuyến mại thực hiện theo hình thức khuyến mại nêu trên thường không gắn liền với việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nên không thể xác định được tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cũng như đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong chương trình (Ví dụ: chương trình hội nghị khách hàng; hội nghị giới thiệu sản phẩm hoặc hội nghị tổng kết cuối năm,... khách hàng tham gia chương trình sẽ được thương nhân phát mã số dự thưởng hoặc phiếu bốc thăm để tham gia xác định trúng thưởng một số lượng giải thưởng, quà tặng nhất định).

- Điểm d khoản 4 Điều 32 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm thi hành của Sở Công Thương trong hoạt động xúc tiến thương mại, cụ thể: "Sở Công Thương có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nội dung quản lý quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này và báo cáo hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương". Tuy nhiên, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP chưa quy định cụ thể về thời hạn báo cáo, mẫu báo cáo, nội dung báo cáo,… nên việc thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước còn chưa đồng bộ, chưa đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước. 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và bổ sung làm rõ một số quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và tăng hiệu quả quản lý nhà nước. 
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Để đạt được mục tiêu ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã tiến hành xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách với sự đóng góp, tham gia của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động tập trung vào chính sách sau:
1. Chính sách 1: Quy định cụ thể cách thức ban hành Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương
1.1. Xác định vấn đề bất cập
Điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP hiện quy định: Chương trình khuyến mại tập trung gồm “Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương…”. Theo quy định này, một số cơ quan, địa phương đang lúng túng trong việc ban hành quyết định Chương trình khuyến mại tập trung (do quy định không nêu rõ việc cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hay dưới dạng văn bản gì để thực hiện). Bên cạnh đó, có nhiều cơ quan, địa phương thắc mắc về khoảng thời gian thực hiện Chương trình khuyến mại tập trung.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định cụ thể cách thức ban hành Chương trình khuyến mại tập trung và điều chỉnh quy định về thời gian thực hiện Chương trình để các cơ quan chức năng có thể áp dụng thuận lợi, phù hợp với các chính sách phát triển kinh tế của Quốc gia và của từng địa phương.
1.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP theo hướng quy định cụ thể Chương trình khuyến mại tập trung do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) ban hành theo hình thức quyết định để tổ chức thực hiện và bỏ nội dung quy định về khoảng thời gian của Chương trình (theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) để các cơ quan nhà nước có thể chủ động lựa chọn, xác định thời gian thực hiện Chương trình cho phù hợp với các chính sách phát triển kinh tế của Quốc gia và của từng địa phương.
1.4. Đánh giá tác động của giải pháp
- Đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách: Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại (cấp trung ương và cấp tỉnh)
+ Tác động tích cực: Tạo cơ chế rõ ràng, thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại khi ban hành quyết định tổ chức Chương trình khuyến mại tập trung và lựa chọn khoảng thời gian thực hiện Chương trình phù hợp với các chính sách phát triển kinh tế.

+ Tác động tiêu cực: không có tác động tiêu cực.
- Đối tượng khác chịu tác động của chính sách: Thương nhân thực hiện khuyến mại
+ Tác động tích cực: Tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại với hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100% hoặc có thể áp dụng mức giảm giá tối đa là 100%.

+ Tác động tiêu cực: không có tác động tiêu cực.
2. Chính sách 2: Tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng
2.1. Xác định vấn đề bất cập

Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định: “Trong trường hợp thực hiện chương trình khuyến mại theo các hình thức quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định này và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại, thời hạn công bố kết quả trúng thưởng và trao giải thưởng của chương trình không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện khuyến mại”. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều trường hợp thương nhân trao giải thưởng cho khách hàng trúng thưởng quá thời hạn quy định do những nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật (thiên tai, dịch bệnh,…). Cụ thể, trong giai đoạn dịch Covid – 19 bùng phát mạnh, nhiều tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì việc trao giải thưởng cho khách hàng đúng trong thời hạn quy định nêu trên là rất khó khăn. Theo như quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, những giải thưởng trao cho khách hàng trúng thưởng quá thời hạn này sẽ là giải thưởng không có người trúng thưởng và thương nhân sẽ phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước cho dù đã trao được giải thưởng cho khách hàng. Như vậy, đây là một trong những bất cập, khó khăn của thương nhân mặc dù các thương nhân đã cố gắng trao giải thưởng và đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Tạo cơ chế thuận lợi cho thương nhân thực hiện khuyến mại có thể trao hết giải thưởng của chương trình khuyến mại đến cho khách hàng trong các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
2.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP theo hướng không áp dụng thời hạn công bố kết quả trúng thưởng và trao giải thưởng của chương trình khuyến mại trong các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
2.4. Đánh giá tác động của giải pháp

- Đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách: Thương nhân thực hiện khuyến mại
+ Tác động tích cực: Tạo cơ chế thuận lợi cho thương nhân thực hiện khuyến mại có thể trao hết giải thưởng của chương trình khuyến mại đến cho khách hàng trong các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

+ Tác động tiêu cực: không có tác động tiêu cực.

- Đối tượng khác chịu tác động của chính sách: Tổ chức, cá nhân là khách hàng của chương trình khuyến mại
+ Tác động tích cực: Được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp khi tham gia vào các chương trình khuyến mại.

+ Tác động tiêu cực: không có tác động tiêu cực.
3. Chính sách 3: Việc báo cáo kết quả nộp ngân sách nhà nước đối với 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi
3.1. Xác định vấn đề bất cập

Việc thương nhân phải có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà nước sau khi nộp ngân sách nhà nước đối với 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi đã làm thương nhân tăng thêm chi phí tuân thủ khi thực hiện thủ tục này, trong khi đó các cơ quan chức năng có liên quan có thể chủ động phối hợp để rà soát, đối chiếu việc nộp ngân của thương nhân.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Cắt giảm thủ tục và chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân khi thực hiện chương trình khuyến mại.
3.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

Bãi bỏ nội dung quy định thủ tục báo cáo kết quả nộp ngân sách nhà nước đối với 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi tại điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.
3.4. Đánh giá tác động của giải pháp

Đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách: Thương nhân thực hiện khuyến mại
- Tác động tích cực: Đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục cho thương nhân.

- Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực.

4. Chính sách 4: Tạo cơ chế thuận lợi hơn cho thương nhân khi chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khuyến mại
4.1. Xác định vấn đề bất cập

Theo quy định tại các Mẫu trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, chỉ có người đại diện theo pháp luật của thương nhân mới có quyền ký tên vào các Mẫu để gửi đến cơ quan quản lý nhà nước. Hiện nay, hầu hết tại các thương nhân, người đại diện theo pháp luật của thương nhân đã ủy quyền cho các đại diện khác của thương nhân trong các hoạt động của thương nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, việc quy định như tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP sẽ gây những khó khăn nhất định cho thương nhân khi thực hiện thủ tục hành chính và báo cáo các hoạt động đến cơ quan quản lý nhà nước.
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Tạo cơ chế thuận lợi cho thương nhân trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khuyến mại.
4.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

Sửa đổi, bổ sung các Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP theo hướng quy định người đại diện của thương nhân (đại diện theo ủy quyền) có thể ký tên, đóng dấu hoặc sử dụng chữ ký điện tử theo quy định khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khuyến mại.
4.4. Đánh giá tác động của giải pháp

Đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách: Thương nhân thực hiện khuyến mại
- Tác động tích cực: Tạo cơ chế thuận lợi cho thương nhân khi chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khuyến mại.

- Tác động tiêu cực: không có tác động tiêu cực.

5. Chính sách 5: Việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khuyến mại
5.1. Xác định vấn đề bất cập

- Điểm c khoản 3 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định một trong những cách thức thương nhân được lựa chọn để thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại, cụ thể: "Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố". Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, việc áp dụng "bản scan có chữ ký và đóng dấu" chưa phù hợp theo quy định chuẩn dữ liệu đầu vào và quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Cách thức nộp hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử để thực hiện thủ tục hành chính cũng không được quy định tại Điều 16 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính Thông báo hoạt động khuyến mại và Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đều đã được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp dịch vu công trực tuyến toàn trình và được kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Do đó, việc áp dụng phương thức tiếp nhận hồ sơ qua thư điện tử là không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định thành phần hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm "01 bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật". Trường hợp các thương nhân là siêu thị điện máy, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh tổng hợp,… thực hiện khuyến mại cho tất cả những sản phẩm, hàng hóa mà mình kinh doanh sẽ gặp khó khăn khi nộp các tài liệu này do số lượng hàng hóa được khuyến mại là rất nhiều, đa dạng về chủng loại, đồng thời hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước cũng không được đảm bảo.

- Trong những năm gần đây, số lượt hồ sơ thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại do các Sở Công Thương tiếp nhận và giải quyết càng ngày càng tăng cao, đặc biệt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 60.000 lượt hồ sơ trong năm 2022) và thành phố Hà Nội (Sở Công Thương Hà Nội tiếp nhận hơn 40.000 lượt hồ sơ trong năm 2022). Vì vậy, áp lực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính của các Sở Công Thương là rất lớn, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước không được đảm bảo, các thương nhân cũng mất nhiều thời gian, chi phí để thực hiện thủ tục hành chính.
5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động khuyến mại, giảm chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính và đảm bảo các thức thực hiện thủ tục hành chính đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành.
5.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP theo hướng quy định các trường hợp khuyến mại theo hình thức quy định tại khoản 8 Điều 92 Luật Thương mại, các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Nghị định này và các trường hợp chỉ thực hiện chương trình khuyến mại thông qua Ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, Ứng dụng khuyến mại trực tuyến không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại.
- Bãi bỏ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 17 và điểm d khoản 4 Điều 19.
5.4. Đánh giá tác động của giải pháp

- Đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách: Thương nhân thực hiện khuyến mại
+ Tác động tích cực: Cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khuyến mại.

+ Tác động tiêu cực: không có tác động tiêu cực.

- Đối tượng khác chịu tác động của chính sách: Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại
+ Tác động tích cực: Giảm số lượt hồ sơ thủ tục hành chính trong hoạt động khuyến mại, đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.

+ Tác động tiêu cực: không có tác động tiêu cực.
6. Chính sách 6: Về hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

6.1. Xác định vấn đề bất cập

Khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại quy định về hình thức khuyến mại: “Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận”. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, khi thực hiện khuyến mại theo hình thức nêu trên, thương nhân sẽ phải đảm bảo quy định về hạn mức tối đa của giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại. Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khuyến mại, Bộ Công Thương nhận thấy các chương trình khuyến mại thực hiện theo hình thức khuyến mại nêu trên thường không gắn liền với việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nên không thể xác định được tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cũng như đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong chương trình (Ví dụ: chương trình hội nghị khách hàng; hội nghị giới thiệu sản phẩm hoặc hội nghị tổng kết cuối năm,... khách hàng tham gia chương trình sẽ được thương nhân phát mã số dự thưởng hoặc phiếu bốc thăm để tham gia xác định trúng thưởng một số lượng giải thưởng, quà tặng nhất định)
6.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Xác định việc áp dụng quy định về hạn mức tối đa của giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại đối với hình thức khuyến mại được quy định tại khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại.
6.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

Bổ sung khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại vào các trường hợp không áp dụng hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.
6.4. Đánh giá tác động của giải pháp

Đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách: Thương nhân thực hiện khuyến mại
- Tác động tích cực: Tạo cơ chế rõ ràng cho thương nhân khi thực hiện hoạt động khuyến mại.

- Tác động tiêu cực: không có tác động tiêu cực.

7. Chính sách 7: Về chế độ báo cáo trong công tác quản lý nhà nước
7.1. Xác định vấn đề bất cập

Điểm d khoản 4 Điều 32 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm thi hành của Sở Công Thương trong hoạt động xúc tiến thương mại, cụ thể: "Sở Công Thương có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nội dung quản lý quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này và báo cáo hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương". Tuy nhiên, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP chưa quy định cụ thể về thời hạn báo cáo, mẫu báo cáo, nội dung báo cáo,… nên việc thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước còn chưa đồng bộ, chưa đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước.
7.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Quy định cụ thể về chế độ báo báo cáo trong công tác quản lý nhà nước và đảm bảo đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành.
7.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

Sửa đổi, bổ sung nội dung quy định cụ thể về thời hạn báo cáo, biểu mẫu báo cáo tại điểm d khoản 4 Điều 32 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.
7.4. Đánh giá tác động của giải pháp

Đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách: Cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động xúc tiến thương mại
- Tác động tích cực: Tạo cơ chế rõ ràng, đồng bộ khi thực hiện chế độ báo cáo trong công tác quản lý nhà nước.

- Tác động tiêu cực: không có tác động tiêu cực.
III. Ý KIẾN THAM VẤN
Các chính sách được lựa chọn thể hiện trong hồ sơ dự thảo Nghị định được lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Công Thương; Gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các đối tượng liên quan khác và các chuyên gia.

Về ý kiến góp ý cụ thể được tiếp thu và giải trình trong Bản tổng hợp tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện các chính sách tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Trong quá trình thực thi các chính sách quy định tại Nghị định này, nếu có phát sinh vướng mắc, Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- PTTg Chính phủ Lê Minh Khái (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên (để báo cáo);

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, XTTM.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải



